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CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1884 (BÀI 24 VÀ BÀI 25) 

Bài 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ 1858 ĐẾN 1873
I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859

a. Nguyên nhân:

-Từ giữa thế kỉ XIX,các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.

- Việt Nam có vị trí thuận lợi,giàu tài nguyên thiên nhiên. 

-Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng,suy yếu.

b. Diễn biến

- Pháp lấy cớ bênh vực đạo Gia Tô,liên quân Pháp-Tây Ban Nha kéo đến Việt Nam.

- Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng. 

- Quân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương ,lập phòng tuyến,anh dũng chống trả.

- Sau 5 tháng xâm lược Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà .Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại. 

2.Chiến sự ở Gia Định năm 1859

*Diễn biến:

- 17-2-1859,Pháp tấn công thành Gia Định,quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã.
- Ngày 24-2-1861, Pháp chiếm được Đại đồn Chí Hoà,thừa thắng lần lượt chiếm ba tỉnh miền Đông và thành Vĩnh Long.
- Ngày 5-6-1862,triều đình Huế ký với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất ,thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn….

- Nội dung:  sgk
II. Cuộc kháng chiến chống pháp từ 1858 - 1873

1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.

a. Tại Đà Nẵng   

 - Nhiều toán nghĩa binh nổi dậy kết hợp với quân triều đình chống Pháp.
b. Tại Gia Định và 3 tỉnh Miền Đông Nam Kỳ

-10/12/1861,nghĩa quân Nguyễn Trung trực đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.

 - Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại.   
2. Kháng chiến lan rộng ra 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.

 a. Thái độ và hành động của triều đình Huếtrong việc để mất ba tỉnh miền Tây: 

- Triều đình Huế ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì,ra lệnh bãi binh.

- 6/1867,do thái độ cầu hòa của triều đình Huế,Pháp chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn một viên đạn.

b.phong trào chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú:

+ Bất hợp tác với giặc,một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang,nhiều trung tâm kháng chiến ra đời:Đồng Tháp Mười,Tây Ninh.

+ Một bộ phận dung văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai,cổ vũ lòng yêu nước :Phan Văn Trị,Nguyễn Đình Chiểu,Nguyễn Thông…
Bài 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC 
(1873-1884)
I.THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨNHẤT.
CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ      
1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.

a. Thực dân Pháp

 - Sau khi đánh chiếm xong 3 tỉnh miền Đông Nam kì, Pháp tiến hành thiết lập bộ máy cai trị làm cơ sở chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam kì và Cam-pu-Chia.

* Biện pháp:

- Xây dựng bộ máy cai trị có tính chất quân sự.
- Đẩy mạnh bóc lột tô thuế, cướp đoạt ruộng đất của dân, vơ vét lúa gạo…

- Mở trường đào tạo tay sai.
 b. Triều đình nhà Nguyễn

- Vơ vét tiền của dân để phục vụ cho mình và bồi thường chiến phí cho Pháp.

- Kinh tế sa sút, binh lực suy yếu.

(Mâu thuẩn xã hội sâu sắc.

- Tiếp tục thương lượng với Pháp.

2 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

a. Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì:

 - Lợi dụng triều đình Huế nhờ Pháp đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, cho nên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà nội.

-Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy,Pháp cử Gác-ni-ê chỉ huy 200 quân kéo ra bắc.

b/Diễn biến:

Ngày 20/11/1873,quân Pháp nổ súng và đánh thành Hà Nội.Quân Pháp nhanh chống chiếm các tỉnh Hải Dương,Hưng Yên,Ninh Bình và Nam Định.

3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kì (1873-1874).

- Khi Pháp kéo vào Hà Nội,nhân dân ta anh dũng chống Pháp như trận chiến đấu ở cửa Ô Thanh Hà(Quan Chưởng).

- Tại các tỉnh đồng bằng,ở đâu Pháp cũng vấp phải sự kháng cự của nhân dân ta.Các căn cứ kháng chiến được hình thành ở Thái Bình,Nam Định…

- Ngày 21/12/1873,quân Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy,Gác-ni-ê bị giết.

- 15/3/1874, triều đình Huế lại kí hiệp ước Giáp Tuất . Pháp rút quân ra khỏi Bắc Kì;triều đình thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.
II. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI.NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882-1884                          

1.Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai 1882:
a.Âm mưu của Pháp:
 - Sau hiệp ước 1874,Pháp quyết tâm chiếm bằng được Bắc kì,biến nước ta thành thuộc địa
 - Lấy cớ triều đình Huế vi phạm hiệp ước năm 1874,tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh,Pháp đem quân xâm lược Bắc kì lần thứ hai.
 b. Diễn Biến

- 3/4/1882,quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy đã kéo ra Hà Nội khiêu khích.

- 25/4/1882, Ri-vi-e gởi tối hậu thư cho Tổng đốc thành Hà Nội là Hoàng Diệu buộc buộc phải nộp thành.Không đợi trả lời,Pháp mở cuộc tiến công và chiếm thành Hà Nội,cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt từ sang đến trưa.Hoàng Diệu thất cổ tự vẫn.

- Sau đó,Pháp chiếm một số nơi khác như Hòn Gai,Nam Định…
2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp:

- Ở Hà Nội,nhân dân tự tay đốt nhà,tạo thành bức tường lửa chặn bước tiến của giặc.

- Tại các nơi khác,nhân dân tích cực đắp đập,cắm kè trên sông,làm hầm chông,cạm bẫy để ngăn bước tiến của quân Pháp.
-19/5/1883,quân ta giành thắng lợi trong trận Cầu Giấy  lần thứ hai,Ri-vi-e bị giết tại trận .
- Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai làm cho quân Pháp thêm hoang mang,dao động,chúng định bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng với Pháp với hi vọng Pháp sẽ rút quân.
3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến VN sụp đổ(1884)
- Chiều ngày 18-8-1883, Pháp bắt đầu tấn công vào Thuận An,đến ngày 20/8,Pháp đổ bộ lên khu vực này.

- 25-8-1883, triều đình triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Hác-măng (Quý mùi)
* Nội dung: thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì,Trung Kì.

-Sau hiệp ước Hác-măng,pháp chiếm hàng loạt các tỉnh ở Bắc Kì:Bắc Ninh,Tuyên Quang,Thái Nguyên… 
- 6/6/1884,Pháp buộc triều đình Huế kí hiệp ước Pa-tơ- nốt Với hiệp ước này,nhà nước phong kiến Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập đã hoàn toàn sụp đổ.  
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX (BÀI 26, BÀI 27)
Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ.VUA HÀM NGHI RA“CHIẾU CẦN VƯƠNG”
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế 7-1885.

- Sau hai hiệp ước 1883 và 1884,phe chủ chiến trong triều đình nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp .

- Pháp lo sợ,tìm cách bắt cóc những người cầm đầu.
- Đêm mồng 4 rạng ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công Pháp ở  đồn Mang Cá và Toà Khâm sứ.

- Nhờ có ưu thế về vũ khí,quân giặc phản công,chiếm kinh thành Huế.
2.Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng

a. Nguyên Nhân

- 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra căn cứ Tân Sở (Quảng Trị).Ông  nhân danh nhà vua xuống chiếu Cần vươn,kêu gọi văn than ,sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. 
- Phong trào yêu nước chống Pháp dưới ngọn cờ Cần vương diễn ra sôi nổi từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX.
b. Diễn biến:  chia 2 giai đoạn
- Giai đoạn 1: (1885-1888) phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra.
- Giai đoạn 2: (1888-1896) Phong trào qui tụ trong những cuộc khởi nghĩa lớn, tập trung ở các tỉnh Bắc Kì và Trung Kì.

II.NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG:

1. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)

- Địa bàn huyện Hương Khê và Hương Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh,sau đó lan rộng ra nhiều tỉnh khác.

-Lãnh đạo là Phan Đình Phùng,Cao Thắng.

*Diễn biến:

- Giai đoạn I(1885-1888):nghĩa quân xây dựng lực lượng,luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí.

-Giai đoạn II( 1888-1896):Khởi nghĩa bước vào giai đoạn quyết liệt,đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch .Sau khi Phan Đình Phùng hi sinh,cuộc khởi nghĩa dần dần tan rã.

*Kết quả và ý nghĩa: Mặc dù bị thất bại,nhưng cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu,có qui mô lớn nhất,trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ.

Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
I.KHỞI NGHĨA YÊN THẾ (1884-1913)

1. Nguyên nhân: 

- Kinh tế nông nghiệp sa sút,đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn,một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế,họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình.

- Khi Pháp thi hành chính sách bình định,cuộc sống bị xâm phạm,nhân dân Yên Thế đã nổi dậy đấu tranh.

2.Diễn biến: 3 giai đoạn

- Giai đoạn 1:(1884-1892), nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ,dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Đề Nắm.

- Giai đoạn 2:(1893-1908), nghĩa quân vừa xây dựng vừa chiến đấu với sự chỉ huy của Đề Thám.

- Giai đoạn 3: 1909-1913 Pháp tập trung lực lượng tấn công Yên Thế,lực lượng nghĩa quân hao mòn…10-2-1913,Đề Thám bị sát hại.Phong trào tan rã.
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG BÌNH DƯƠNG

Bài: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH  BÌNH DƯƠNG
I. Lịch sử hình thành

- Vùng đất BD- TDM có lịch sử phát triển gắn liền với vùng Gia Định- Đồng Nai xưa ( Đông Nam Bộ)

- Hơn 300 năm Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược xứ Đồng Nai, thiết lập hệ thống quản lí hành chính ở đây và phát triển vào mùa xuân năm Mậu Dần 1698.

- Trước đó đã có người Việt sinh sống, nhưng còn rất hoang vu, có một số ít dân tộc Stiêng, Chạu Ro, Mơ Nông…(dựa vào các di chỉ khảo cổ ở Vườn Dũ, Cù Lao Rùa- Gò Đá, Dốc Chùa)

- Thế kỉ XVII miền ĐNB phát triển sôi động với nhiều luồng di dân từ Trung, Bắc nhập cư vào sinh sống

- Thế kỉ XIX cư dân BD phát triển nhanh hơn có thêm người Hoa.

- Tỉnh TDM được thành lập 1899 với các trung tâm hành chính:Phú Cường, Búng, Bến Cát, Bến Súc…gồm 12 tổng(BD-BP) sau 1954 BD tiếp nhận cuộc di dân của đồng bào Thiên Chúa Giáo từ miền Bắc vào.

- Sau 1975 tỉnh Sông Bé được thành lập

- 1997 tỉnh BD được tái lập

II. Địa lí hành chính

- Triều Nguyễn BD thuộc tổng Bình An, Biên Hoà

- Gia Long đổi thành huyên Bình An có 2 tổng An Thuỷ và Phước chánh

- Minh Mạng phân ra 4 tổng(Bình Chánh thượng, Bình Chánh hạ, Bình Chánh Trung, Bình Chánh Tây)

- Khi Pháp xâm lược: 20-12-1899 tỉnh TDM có 12 tổng

- Sau ngày giải phóng do yêu cầu phát triển 2-7-1976 quốc hội nước cộng hoà XHCN VNsáp nhập tỉnh TDM, Bình phước và xã An Bình, Bính An, Đông Hoà, Tân Đông Hiệp (Thủ Đức) thành Tỉnh Sông Bé gồm 7 huyện( Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Phú, Bến Cát, tân Uyên, Thuận An) và TX TDM

- 6-11-1996 quốc hội quyết định  tách tỉnh Sông Bé thành 2 tỉnh BD, BP(1-1-1997)

BD có diện tích 2.718,50 Km2 dân số 1.075.457 người (2007), gồm 7 huyện thị ( Xem sách LSĐP trang 54)

LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ

	Bài tập 1

Nguyên nhân khiến Thực Dân Pháp xâm lược Việt Nam:

a. Nhu cầu tìm kiếm thị trường,nguồn nguyên liệu,hương liệu mới

b. Sự suy yếu của chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

c. Bảo vệ đạo Gia-Tô.

Bài tập 2
Viết tiếp các sự kiện lịch sử sao cho tương ứng với thời gian ở cột bên:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

31-8-1858

Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng,chuẩn bị xâm lược Việt Nam

1-9-1858

17-2-1859

24-2-1861

5-6-1862

Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam

Pháp tấn công thành Gia Định

Pháp mở rộng tấn công quy mô vào Đại đồn Chí Hoà.

Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất

Bài tập 3

Khoanh tròn trước câu trả lời đúng về nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất 5-6-1862

a. Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

b.Mở ba cửa biển Đà Nẵng,Ba Lạt,Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán.

c. Cho người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia-Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo.

d. Bồi thường chiến phí cho Pháp.

e. Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long khi nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.

f. Tất cả các ý trên.

Bài tập 4

a) Nhận xét về cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế theo các ý sau:

-Về lí do:...............................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

- Về hành động: ...................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

b) Chọn và điền số thứ tự vào ô trống ở cột II sao cho phù hợp với cột:

I 

Người lãnh đạo

II

Địa bàn nổ ra phong trào

1. Mai Xuân Thưởng

2. Phạm Bành

3. Đinh Công Tráng,

Nguyễn Quang Bích.

4. Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực.

5. Nguyễn Xuân On

6. Phạn Đình Phùng, Lê Ninh.

7.Tạ Hiện.

8. Nguyễn Thiện Thuật

(   Thanh Hoá

(   Bình Định

(   Tây Bắc

(   Hưng Yên

(   Quảng Bình

(   Hà Tĩnh

(   Nghệ An

(   Thái Bình

Bài tập 5: 

Đánh dấu  vào những  ý em cho là đúng tình hình Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX

a. Thực Dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược. 

b. Triều Đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách đối nội,đối ngoại lỗi thời,lạc hậu.

c. Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ trung ương đến địa phương mục rỗng.

d. Kinh tế trì trệ.

e. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

f. Phong trào khởi nghĩa của nhân dân tiếp tục bùng nổ dữ dội.


Bài 28:  TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX GIẢM TẢI
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 
(BÀI 29, BÀI 30)

Bài 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)

1. Tổ chức bộ máy nhà nước.

- Pháp thành lập Liên bang Đông Dương (VN, Lào, Campuchia)đứng đầu là Toàn quyền người  Pháp .

- VN bị chia làm 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau

- Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh. Đứng đầu xứ và 

Tỉnh là người Pháp, dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, làng xã

- Tăng cường ách áp bức, kìm 

kẹp để tiến hành khai thác Việt Nam làm giàu cho tư bản Pháp.
2. Chính sách kinh tế.

- Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất lập đồn điền.

- Công nghiệp: tập trung khai thác than và kim loại.Ngoài ra Pháp đầu tư vào các ngành khác như xi măng,điện,chế biến gỗ…

- Thương nghiệp độc chiếm thị trường Việt Nam,hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế ,nhưng đánh thuế cao hàng hóa các nước khác.

-Tài chính: Pháp tiến hành đề ra các thứ thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ,nặng nhất là thuế muối,thuế rượu,thuế thuốc phiện...

- GTVT: xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ,đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự.

- Mục đích các chính sách trên của thực dân Pháp là nhằm vơ vét sức người,sức của của nhân dân Đông Dương.

3. Chính sách văn hóa,giáo dục:
-Đến năm 1919,Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến.

- Về sau,Pháp bắt đầu mở trường học mới nhằm đào tạo lớp người bản sứ phục vụ công việc cai trị .Cùng với đó pháp mở một số cơ sở văn hóa,y tế.
II. Những biến chuyển của xã hội VN: 

1. Các vùng nông thôn:

-Giai cấp địa chủ phong kiến:đã đầu hàng,làm chỗ dựa,tay sai cho thực dân Pháp.Tuy nhiên,có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
- Giai cấp nông dân: số lượng đông đảo,bị áp bức bóc lột nặng nề nhất,họ sẵn sang hưởng ứng,tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào làm việc trong các hầm mỏ,đồn điền.
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các 

giai cấp, tầng lớp mới:

-Tầng lớp tư sản:có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán,chủ xí nghiệp,xưởng thủ công,chủ hãng buôn…bị chính quyền thực dân kìm hãm,tư bản Pháp chèn ép.

-Tiểu tư sản thành thị:bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ,cơ sở buôn bán nhỏ,viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do.

- Công nhân :phần lớn xuất thân từ nông dân làm việc trong các đồn điền,hầm mỏ,nhà máy,xí nghiệp,lương thấp,nên đời sống khổ cực,có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.
3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc:

- Ảnh hưởng từ bên ngoài tác động 

vào Việt Nam.
- Các trí thức Nho học muốn đi theo con đường dân chủ tư sản.
Bài 30: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP

TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

1. Phong trào Đông Du (1905-1909)

a. Hoàn cảnh

- Đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước muốn noi gương Nhật Bản để duy tân tự cường.
b. Diễn biến

- 1904,Duy tân hội được thành lập do Phan Bội Châu đứng đầu.Hội chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh Pháp.Khôi phục độc lập.

- 1905,Phan Bội Châu sang Nhật với mục đích cầu viện,rồi từ cầu viện chuyển sang cầu học.

-1905-1908,Hội phát động phong trào Đông du,đưa khoảng 200 học sinh Việt Nam sang Nhật học tập nhằm đào tạo nhân tài để xây dựng lực lượng chống Pháp.

-9/1908,thực dân Pháp câu kết với chính phủ Nhật,trục xuất những người Việt Nam khỏi Nhật.

-3/1909,phong trào Đông du tan.Hội Duy tân ngừng hoạt động.

c.Ý nghĩa: cách mạng Việt Nam bắt đầu hướng ra thế giới,gắn vấn đề dân tộc với vấn đề thời đại.

2. Đông Kinh nghĩa Thục (1907) 
- 3-1907 ,Lương Văn Can,Nguyễn quyền lập trường học lấy tên là Đông kinh nghĩa thục,trường dạy các môn khoa học thường thức,tổ chức các buổi diễn thuyết ,bình văn,xuất bản sách báo tuyên truyền tinh thần yêu nước ...

-Phạm vi hoạt động :Hà Nội,Hà Đông,Sơn Tây,Bắc Ninh,Hưng Yên,Thái Bình...

-11/1907,thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường.

*Ý nghĩa:

-Góp phần thức tỉnh lòng yêu nước,truyền bá tư tưởng dân chủ,dân quyền và một nền văn hóa mới ở nước ta.
3. Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung kì (1908)

a. Cuộc vận động Duy Tân 

- Diễn ra mạnh nhất ở các tỉnh Quảng Nam,Quảng Ngãi,Bình Định…

- Người khởi xướng : Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng…

- Nội dung cơ bản của phong trào:mở trường dãy học theo lối mới ,hô hào chấn hưng thực nghiệp,phổ biến cái mới và vận động làm theo cái mới,cái tiến bộ
b. Phong trào chống thuế 
- Khi cuộc vận động Duy tân lan tới vùng nông thôn ,đúng vào lúc nhân dân Trung Kì đang điêu đứng vì chính sách áp bức bóc lột của đế quốc và phong kiến ,đã làm bùng lên phong trào chống thuế sôi nổi.

- Phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu.

II/ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 - 1918 )

  1. Chính sách của thực dân pháp ở Đông Dương trong thời chiến

- Xã hội: Bắt lính cung cấp cho chiến tranh.
- Kinh tế: Trồng cây cộng nghiệp, khai thác mỏ, bắt mua công trái...
- Chính trị, văn hoá: lừa bịp.

( Mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc.
2.Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế(1916). Giảm tải
Bài 31: ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM

TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Bảng 1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống quân xâm lược của nhân dân ta.

	Thời gian
	Quá trình xâm lược của thực dân Pháp
	Cuộc đấu tranh của nhân dân ta

	1-9-1858
	Pháp đánh bán đảo Sơn Trà. Mở màn cuộc xâm lược Việt Nam.
	Nhân dân ta đánh trả quyết liệt.

	2-1859
	Pháp kéo vào Gia Định
	Quân ta chặn địch ở đây

	2-1862
	Pháp chiếm Gia Định, Định Trường, Biên Hoà, Vĩnh Long.
	

	6-1862
	Hiệp ước Nhân Tuất. Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì
	Nhân dân độc lập kháng chiến

	6-1867
	Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây
	Nhân dân sáu tỉnh khởi nghĩa

	20-11-1873
	Pháp đánh thành Hà Nội
	Nhân dân tiếp tục chống Pháp

	18-8-1883
	Pháp đánh Huế. Điều ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt công nhận sự bảo hộ của Pháp.
	Triều đình đầu hàng nhưng phong trào kháng chiến của nhân dân ta không chấm dứt.


Bảng 2. Lập niên biểu về phong trào Cần Vương.

	Thời gian
	Sự kiện

	5-7-1885
	Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

	13-7-1885
	Vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương

	1886-1887
	Khởi nghĩa Ba Đình

	1883-1892
	Khởi nghĩa Bãi Sậy

	1885-1895
	Khởi nghĩa Hương Khê


Bảng 3: Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (1918)

	Phong trào
	Chủ trương
	Biện pháp đấu tranh
	Thành phần tham gia

	Phong trào Đoong Du (1905-1909)
	Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
	Bạo động vũ tranh để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản.
	Nhiểu thành phần nhưng chủ yếu là thanh niên yêu ước

	Đông Kinh nghĩa thục (1907)
	Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
	Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước.
	Đông đảo nhân dân tham gia, nhiểu tầng lớp xã hội.

	Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)
	Nâng cao trí thức tự cường để đi đến giành độc lập.
	Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động việc mở mang công thương nghiệp...
	Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

	Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)
	Chống đi phu, chống sưu thuế
	Từ đấu tranh hoà bình, phong trào dần thiên về xu thế bạo động.
	Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chủ yếu là nông dân.
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